	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
_______________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐHKTQD ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng)
	CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAMME): 
	CỬ NHÂN PHÂN TÍCH KINH DOANH 

BẰNG TIẾNG ANH

(Business Analytics)

	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):
	ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

	NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):
	(Quản trị kinh doanh)
(Business Management)

	MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):
	(7340101)

	LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):
	CHÍNH QUY (FULL - TIME)


1. MỤC TIÊU 
1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo bậc cử nhân, ngành Phân tích kinh doanh được xây dựng nhằm đào tạo ra các nhà phân tích dữ liệu được trang bị kiến thức về các phương pháp, công cụ để thu thập, phân tích, xử lý, lưu trữ, chiết xuất, quản lý dữ liệu và sử dụng dữ liệu nhằm đáp ứng được các nhu cầu đa dạng cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế; được trang bị các kiến thức về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận chức năng trong một tổ chức, doanh nghiệp để từ đó thiết kế, xây dựng và triển khai được các dự án một cách mạch lại, có hiệu quả và đáp ứng được kỳ vọng của các bên hữu quan. 

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

Như đã trình bày ở trên, sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ không chỉ có các kiến thức về tổ chức doanh nghiệp, quản lý điều hành dự án…đồng thời sinh viên sau tốt nghiệp cũng có khả năng sử dụng ngoại ngữ, có kỹ năng công nghệ và tin học tốt để đáp ứng yêu cầu công việc, giúp phát huy được sức mạnh của dữ liệu và đề xuất được định hướng phát triển của tổ chức, doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức, trong bối cảnh bùng nổ cách mạng công nghệ 4.0. 

Sinh viên cũng sẽ hiểu các quy định của phát luật và tổ chức; hiểu được các quy tắc đạo đức căn bản và vận dụng linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc; tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp về bảo mật thông tin và dữ liệu, về quyền riêng tư của các tổ chức, khách hàng… thông qua các giải pháp công nghệ; thể hiện được một tinh thần, thái độ học tập và làm việc suốt đời; có thái độ cầu thị cầu tiến và tinh thần nghiệp chủ.

- Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp
Dữ liệu lớn có mặt trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Ngành phân tích dữ liệu đã và đang phát triển rất tích cực ở hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, sự thiếu hụt nhân lực trong ngành phân tích dữ liệu kinh doanh đang là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Vì vậy, cơ hội nghề nghiệp đối với các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích kinh doanh là rất lớn.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty có mảng quản lý và phân tích dữ liệu lớn như khối ngân hàng, chứng khoán, tín dụng, bán lẻ, chuỗi siêu thị, chuỗi nhà hàng, phân phối, sản xuất, logistics... Ngoài ra sinh viên còn có thể tham gia các dự án khởi nghiệp, tự thành lập hoặc làm việc tại các công ty, tổ chức chuyên thu thập, xử lý, phân tích và kinh doanh dữ liệu chuyên nghiệp.
2. CHUẨN ĐẦU RA (theo Thông tư 07/2015)
2.1. Kiến thức
Trong chương trình đào tạo, sinh viên được trang bị các mảng kiến thức dưới đây. 

Sinh viên được trang bị kiến thức về các mô hình và công cụ phù hợp để phân tích dữ liệu nhằm đáp ứng các yêu cầu đa dạng cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế.

Sinh viên được trang bị kiến thức và các kỹ năng về các phương pháp quản lý dữ liệu để đảm bảo tính khách quan và chính xác của các báo cáo.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu hiện có, sinh viên được trang bị kiến thức và các công cụ về phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp. 

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về lựa chọn và triển khai các các giải pháp thích hợp trong lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu để đáp ứng nhu cầu về chất lượng, tính bảo mật và quyền riêng tư của các các doanh nghiệp

Sinh viên được trang bị các kiến thức về các kỹ thuật về phân tích định lượng, bao gồm xác suất, thống kê, tối ưu hóa và mô phỏng để lựa chọn và triển khai các mô hình phân tích và dự báo kinh doanh phù hợp.

Sinh viên được trang bị các kiến thức về cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp, chức năng – nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng làm cơ sở để thiết kế dự án một cách có hiệu quả. 

Sinh viên được học cách thiết kế và trình bày một cách mạch lạc các báo cáo hoặc đề xuất kinh doanh nhằm đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan trong và ngoài tổ chức, trên cơ sở các dữ liệu đã được phân tích 

2.2. Kỹ năng
Thông qua các môn học được chuẩn hóa theo chương trình của Mỹ, cử nhân Phân tích Kinh doanh được trang bị các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng hoạch định chiến lược, quản lý và điều hành, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; Bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; Các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc cá nhân, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, giao tiếp…Bên cạnh đó, sinh viên được tăng cường hoạt động thực tế thông qua kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia.. Cụ thể như sau: 

Kỹ năng giao tiếp: Bởi bản chất của công việc, nhà phân tích dành rất nhiều thời gian tương tác với người sử dụng, khách hàng, người quản lý và đội dự án phần mềm. Kỹ năng ngoại ngữ thành thạo và khả năng giao tiếp bằng văn bản và bằng các ngôn ngữ phi văn bản được coi là kỹ năng thiết yếu đầu tiên trong sự nghiệp của một nhà phân tích.

Kỹ năng công nghệ: Để xác định các giải pháp kinh doanh, một nhà nên biết những gì các ứng dụng công nghệ thông tin đang được sử dụng, việc áp dụng được các phần mềm và thiết kế được hệ thống kinh doanh cũng là những kỹ năng phân tích kỹ thuật quan trọng. 

Kỹ năng phân tích: Các kỹ năng phân tích tốt giúp nhà phân tích xác định được chính xác nhu cầu kinh doanh của khách hàng được hiểu đúng và truyển đạt chính xác vào các ứng dụng. Mặc khác, trong công việc nhà phân tích phải phân tích được số liệu, tài liệu, các kết quả khảo sát, các kết quả làm việc với khách hàng…  để đưa ra các giải pháp phù hợp.  

Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề:  Một kỹ năng phân tích nghiệp vụ quan trọng khác là khả năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề. Dưới góc độ là người phân tích và cố vấn cho nhà lãnh đạo ra quyết định, nhà phân tích là người đưa ra các ý kiến và đưa ra hướng xử lý đầu tiên trong một loạt các vấn đề kinh doanh có liên quan và mang ý nghĩa quyết định tới doanh nghiệp. 
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục: Một nhà phân tích kinh doanh cũng được xem như cầu nối giữa các nhà lãnh đạo và người sử dụng, khách hàng và các công ty, các nhà quản lý và công nghệ. Tìm kiếm sự cân bằng giữa mong muốn cá nhân và nhu cầu kinh doanh, và sau đó tương tác với nhiều loại đối tượng để hướng tới một giải pháp mà có tác dụng cả với cả nghiệp vụ kinh doanh thì cần phải có một kỹ năng thuyết phục chuyên nghiệp.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ: Cử nhân tốt nghiệp chương trình tiên tiến Chuyên ngành Phân tích kinh doanh phải đạt các chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra chung của Trường Đại học Kinh tế quốc dân áp dụng cho sinh viên học theo CTTT, CLC & POHE (Theo Quyết định số 2377/ QĐ-ĐHKTQD ngày 29 tháng 12 năm 2017 áp dụng từ khóa 59). Cụ thể: Sinh viên trước khi xét tốt nghiệp phải đạt chứng chỉ IELTS 6.5 (hoặc tương đương). 

Chuẩn đầu ra tin học: Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân Phân tich kinh doanh đạt chuẩn đầu ra tin học của Chương trình Tiên tiến theo Quyết định số 2249/QĐ-ĐHKTQD ngày 27 tháng 11 năm 2018 áp dụng từ khoa 59. Cụ thể sinh viên phải đạt chứng chỉ tin học quốc tế IC3 và ICDL. IC3 là chứng chỉ quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do tổ chức Certiport của Mỹ cấp. Còn ICDL là bộ chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) quốc tế - tên gọi trên phạm vi quốc tế của bộ chứng chỉ chuẩn châu Âu ECDL (European Computer Driving Licence), sau khi ECDL được phổ biến và công nhận rộng rãi ở các nước châu Âu.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Gắn với đúng công việc chuyên môn là một nhà phân tích dữ liệu, sinh viên phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp về bảo mật thông tin và dữ liệu, về quyền riêng tư của các tổ chức, khách hàng… thông qua các giải pháp công nghệ. Ngoài quy tắc qua trọng hàng đầu này, sinh viên tốt nghiệp Chuyên ngành Phân tích kinh doanh đạt chuẩn đầu ra về năng lực tự chủ và trách nhiệm như các sinh viên của bất cứ một chuyên ngành nào đang theo học các chương trình Tiên tiến, chất lượng cao và POHE hiện nay. Cụ thể như: 

Hiểu về các quy tắc đạo đức căn bản và vận dụng linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc; từ đó tạo lập được phẩm chất đạo đức cá nhân tốt và trách nhiệm nghề nghiệp, xây dựng được tinh thần cầu tiến, hợp tác, chia sẻ và tôn trọng các nhân khác trong tập thể.

Hiểu các quy định của phát luật và tổ chức; từ đó vận dụng sống và làm việc theo pháp luật và các quy định của tổ chức nơi làm việc, tạo lập được ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Hiểu về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; từ đó vận dụng trong quản trị doanh nghiệp khi đưa ra bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp đối với người lao động, đối với người tiêu dùng, đối với đối tác kinh doanh, đối với đối thủ cạnh tranh, đối với môi trường và xã hội.

Hiểu về sự khác biệt văn hóa trong môi trường làm việc và kinh doanh đa quốc gia; từ đó xây dựng được tinh thần hội nhập quốc tế tôn trọng lẫn nhau và hợp tác hiệu quả cùng phát triển.

	3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:
	129 tín chỉ

	4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
	Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.  

	5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, 
ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:
	Thời gian đào tạo 4 năm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.  

	6. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ:
	Theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ


7. CẤU TRÚC, NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

7.1. Cấu trúc kiến thức

	Kiến thức
	Khối lượng (Tín chỉ)
	Ghi chú

	1. Kiến thức giáo dục đại cương
	47
	

	1.1. Nhóm kỹ năng cơ bản
	9
	

	1.2. Nhóm kiến thức khoa học tự nhiên 
	6
	

	1.3. Nhóm kiến thức nghệ thuật và nhân văn
	14
	

	1.4. Nhóm khoa học xã hội và hành vi
	8
	

	1.5. Nhóm học tập dài hàn và tự phát triển bản thân
	4
	

	1.6. Nhóm học tập đa văn hóa
	3
	

	2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	85
	

	2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	24
	

	2.2. Kiến thức ngành
	30
	

	2.3. Kiến thức chuyên sâu
	21
	

	2.4. Chuyên đề thực tập
	10
	

	Tổng số tín chỉ toàn khóa/ Total Credits
	129
	Không kể GDQP&AN và GDTC


	7.2. Nội dung và Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 
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	MÃ
HP/BM
	SỐ
TC
	PHÂN BỔ CÁC HỌC KỲ

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số tín chỉ
	 
	130
	5
	18
	18
	16
	18
	15
	15
	15
	10

	 
	1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1. Nhóm kỹ năng cơ bản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Foreign Language
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Viết luận
Written Communication
	AEP.BA.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Tư duy phê phán
Critical Thinking Through Problems Analysis
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
Oral Communication 
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	GDTC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
Military Education
	GDQP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2. Nhóm kiến thức khoa học tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Đại số
College Algebra
	AEP.BA.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Toán cơ bản
The ideas of Mathematics
	AEP.BA.
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giải tích cơ bản
Basic concept of Calculus
	AEP.BA.
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Địa lý kinh tế
Physical Geography 
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Địa chất học
Introductory Geology 
	AEP.BA.
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3. Nhóm kiến thức nghệ thuật và nhân văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Nghiên cứu âm nhạc
Study in Music
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nghiên cứu nghệ thuật
Study in Art
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giới thiệu về nghệ thuật sân khấu
Introduction to Theatre
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Văn học thế giới
World literature 
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nghiên cứu văn học
Study in Literature
	AEP.BA.
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Lịch sử văn minh thế giới
Regional and People of the World
	AEP.BA.
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Triết học Mác-Lênin
	AEP.BA.
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	AEP.BA.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Đạo đức học căn bản
Introduction to Ethics
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.4. Nhóm khoa học xã hội và hành vi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	AEP.BA.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	AEP.BA.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	AEP.BA.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	Tâm lý học
Introduction to Psychology
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Xã hội học
The study of Society
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5. Nhóm học tập dài hàn và tự phát triển bản thân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Lựa chọn 2 HP
	Lý thuyết thể dục
Foundations for Lifetime Fitness and Wellness 
	AEP.BA.
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tài chính cá nhân
Financial Choices in Life
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giới thiệu về Nhảy hiện đại
Introduction to Modern Dance
	AEP.BA.
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hoạt động nhóm
Team Activities
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.6. Nhóm học tập đa văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	Truyền thống văn hóa châu Á
Asian cultural Traditions (G1)
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	
	
	Giao tiếp đa văn hóa
Intercultural Communication 
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Nghiên cứu văn hóa
Cultural Study
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	 
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	Giới thiệu về công nghệ thông tin
Introduction to Information Technology
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Giới thiệu về hệ thống máy tính và các ứng dụng
Office Productivity Software
	AEP.BA.
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Kinh tế học vi mô
Principles of Microeconomics
	AEP.BA.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	Kinh tế học vĩ mô
Principles of Macroeconomics
	AEP.BA.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	Luật kinh doanh
Business law
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	Kế toán căn bản 1
Introductory Accounting 1
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	Kế toán căn bản 2
Introductory Accounting 2
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	Thống kê cơ bản trong kinh tế và kinh doanh
Introduction to Statistics in Economics and Business
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	Toán Đại số và giải tích: Ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (Calculus Mathematics for Business)
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Methods of Calculus
Phương pháp giải tích
	AEP.BA.
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2. Kiến thức ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	Tài chính kinh doanh
Business Finance
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	Quản trị tài chính
Corporate Financial Management
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	30
	 
	Hệ thống thông tin và công nghệ
Information Systems and Technology
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	Marketing căn bản
Marketing Principles
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	32
	 
	Quản trị và Hành vi tổ chức
Management and Organizational Behavior
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	
	
	Nguyên lý quản trị
Management
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	33
	 
	Giao tiếp kinh doanh
Business Admin Communications 
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	34
	 
	Phân tích môi trường vĩ mô trong kinh doanh
Government Business Relations
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	Kinh doanh quốc tế
International Business
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Môi trường kinh doanh toàn cầu
Globe Business Environment
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Pháp luật trong môi trường kinh doanh số
Cyber law
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Pháp luật giao dịch điện tử
Law on E-transactions
	AEP.BA.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	35
	 
	Quản trị chuỗi cung ứng
Supply Chain Management
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	36
	 
	Quản trị chiến lược
Strategic Management
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	37
	 
	Phân tích kinh doanh
Business Analytics
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	 
	2.3. Kiến thức chuyên sâu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	 
	Phân tích dữ liệu lớn
Big Data Analytics
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	39
	 
	Phân tích dữ liệu nâng cao
Advanced Data Analytics
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	40
	 
	Khai thác dữ liệu
Data Mining
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	41
	 
	Quản lý cơ sở dữ liệu trong kinh doanh
Database Management for business
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	42
	 
	Ra quyết định trong kinh doanh
Problem Solving and Decision Making
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	43
	 
	Hoạch định và chính sách trong hệ thống thông tin
Information systems planning and Policy
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	44
	Lựa chọn 1 HP
	Hệ thống kinh doanh
Business Systems
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	Marketing Research
Nghiên cứu Marketing
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Enterprise Resource Planning
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Kinh doanh thông minh
Business Intelligence
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Phân tích dữ liệu cho tài chính
Data Analytics for Finance
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Phân tích dữ liệu cho kiểm toán
Data Analytics for Accounting
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Ra quyết định trong quản lý chuỗi chuỗi cung ứng
Decision Making in Supply Chain Management
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Giải quyết vấn đề và quản trị rủi ro
Problems Solving and Risk Management
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động
Operations planning and Control 
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Chiến lược Logistics
Logistics Strategy
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Lập trình ứng dụng
Application Programming
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	Lập trình Python
Python Programing
	AEP.BA.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	40
	2.4. Chuyên đề thực tập (Internship Programme)
	AEP.BA.
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	 
	CHUẨN ĐẦU RA ngoại ngữ, tin học và GDQP-AN & GDTC


8. Hướng dẫn thực hiện
- CTĐT được thực hiện trong 04 năm, mỗi năm có 02 học kỳ chính và 01 học kỳ phụ (học kỳ hè) theo học chế tín chỉ. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung chương chương trình của đại học Tổng hợp California, San Bernardino, Hoa Kỳ. Chương trình cũng được xây dựng phù hợp với khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Trường Đại học kinh tế Quốc dân. Việc này giúp đáp ứng được các quy định của Việt Nam cũng như tạo cơ hội cho sinh viên có đủ điều kiện để có thể chuyển tiếp sang trường đối tác CSUSB khi có nhu cầu. Chương trình đào tạo này sẽ được chỉnh sửa định kỳ mỗi 2 năm cho phù hợp với nhu cầu người học và tình hình thực tiễn.
- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Sinh viên phải hoàn thành (i) tất cả các học phần bắt buộc và số học phần tự chọn theo yêu cầu của chương trình đào tạo, tổng lượng kiến thức là 129 tín chỉ; (ii) phải đạt chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng và (iii) đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học.
- Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chính quy của trường Đại học kinh tế quốc dân. Trên bằng ghi rõ: Đào tạo theo khung chương trình của Đại học California, San Bernardino, Hoa Kỳ.

- Đối với những sinh viên chuyển tiếp sang trường Đại học CSUSB, nếu tích lũy đủ số tín chỉ quy định của CSUSB sẽ được cấp bằng đại học của CSUSB.
	VIỆN TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

TS VŨ VĂN NGỌC
	HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

PGS.TS PHẠM HỒNG CƯƠNG
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